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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1. Chọn B. 

Phương trình 0 0 8+ =x y  có hai hệ số của x  và y  đều bằng 0  nên không phải là phương trình bậc 
nhất hai ẩn. 

Câu 2. Chọn D. 

Thay 2=x , 1= −y  vào các hệ, chỉ hệ ở phương án D thỏa mãn cả hai phương trình: 1= −y  và 
2 3 ( 1) 5− ⋅ − = . 

Câu 3. Chọn C. 

Điều kiện xác định: 3 0− ≠x  và 1 0+ ≠x , tức là 3≠x  và 1≠ −x . 

Câu 4. Chọn B. 

(12 )(3 1) 0− − =x x  khi 12 0− =x  hoặc 3 1 0− =x , tức là 12=x  hoặc 1
3

=x . 

Câu 5. Chọn B. 

Cộng hai vế của <a b  với 3−  ta được 3 3− < −a b . 

Câu 6. Chọn C. 

Nhân hai vế của >a b  với số âm 4−  thì bất đẳng thức đổi chiều: 4 4− < −a b . 

Câu 7. Chọn A. 

Vế trái của bất đẳng thức 3 13
2

+ > −x x  là 3 3+x . 

Câu 8. Chọn B. 

2 3 0− ≤x  có dạng 0+ ≤ax b  với 2 0= ≠a  nên là bất phương trình bậc nhất một ẩn. 

Câu 9. Chọn B. 

Tam giác ABC  vuông tại A  nên sin sinα = =
ACB
BC

. 

Câu 10. Chọn D. 

Với mọi góc nhọn α  ta có tan(90 ) cotα α° − = . 

Câu 11. Chọn A. 

Tam giác ABC  vuông tại A  có cạnh huyền =BC a , cạnh góc vuông =AB c  đối diện với góc C  
nên sin=c a C . 
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Câu 12. Chọn C. 

Tam giác ABC  vuông tại B  nên 5tan
8

= =
ABC
BC

, suy ra ˆ 32°≈C . 

PHẦN II. TỰ LUẬN. 

Câu 13. 

Từ phương trình thứ hai ta có 2= −y x . 

Thế vào phương trình thứ nhất: 4 3( 2 ) 6+ − =x x , suy ra 2 6− =x , do đó 3= −x . 

Suy ra 2 ( 3) 6= − ⋅ − =y . 

Vậy hệ phương trình có nghiệm ( ; ) ( 3;6)= −x y . 

Câu 14. 

a) (4 2 )( 3) 0− + =x x  

4 2 0− =x  hoặc 3 0+ =x  

2=x  hoặc 3= −x . 

Vậy phương trình có hai nghiệm 2=x , 3= −x . 

b) Điều kiện xác định: 2≠x  và 2≠ −x . 

2
2 2 15
2 2 4

+ − −
= +

− + −
x x x
x x x

 

2 2( 2) ( 2) 15
( 2)( 2) ( 2)( 2)

+ − + −
=

− + − +
x x x

x x x x
 

2 2( 2) ( 2) 15+ = − + −x x x  

2 24 4 4 4 15+ + = − + + −x x x x x  

9 15=x  

5
3

=x  (thỏa mãn điều kiện xác định). 

Vậy phương trình có nghiệm 5
3

=x . 

c) 3 2 4 1− > +x x  

3 4 1 2− > +x x  

3− >x  
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3< −x . 

Vậy nghiệm của bất phương trình là 3< −x . 

Câu 15. 

Gọi vận tốc ban đầu của xe là x  (km/h) và thời gian dự định là y  (giờ), điều kiện 10>x , 3>y . 

Quãng đường AB  dài xy  (km). 

Nếu mỗi giờ xe chạy nhanh hơn 10  km thì đến sớm hơn 3  giờ nên ta có phương trình: 

( 10)( 3)+ − =x y xy , hay 3 10 30− + =x y  (1). 

Nếu mỗi giờ xe chạy chậm lại 10  km thì đến chậm mất 5  giờ nên ta có phương trình: 

( 10)( 5)− + =x y xy , hay 5 10 50− =x y  (2). 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
3 10 30

5 10 50
− + =
 − =

x y
x y

 

Cộng từng vế hai phương trình ta được 2 80=x , suy ra 40=x . 

Thay 40=x  vào (2): 200 10 50− =y , suy ra 15=y . 

Ta thấy 40=x , 15=y  thỏa mãn điều kiện. 

Vậy vận tốc ban đầu của xe là 40  km/h, thời gian dự định là 15  giờ và quãng đường AB  dài 
40 15 600⋅ =  (km). 

Câu 16. 

a) Tam giác ABC  vuông tại A  nên 8 4tan
6 3

= = =
ACB
AB

. 

Suy ra ˆ 53°≈B . 

b) Áp dụng định lí Pythagore cho tam giác ABC  vuông tại A : 

2 2 2 2 26 8 100= + = + =BC AB AC , suy ra 10=BC  cm. 

Ta có 8 4sin
10 5

= = =
ACB
BC

. 

Tam giác ABH  vuông tại H  nên 4 24sin 6 4,8
5 5

= = ⋅ = =AH AB B  (cm). 

c) Tam giác ABH  vuông tại H  nên sin=AH AB B  (1). 

Tam giác ABC  vuông tại A  nên cos=AB BC B  (2). 

Từ (1) và (2) suy ra sin cos= ⋅ ⋅AH BC B B . 
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Câu 17. 

Gọi CD  là cây ( D  là gốc cây, C  là đỉnh cây), A  là vị trí mắt người quan sát, kẻ ⊥AB CD  tại B . 

Khi đó 15=AB  m, 1,6=BD  m và  38°=CAB . 

Tam giác ABC  vuông tại B  nên tan 38 15 tan 38° °= =BC AB  (m). 

Chiều cao của cây là 15 tan 38 1,6 13,3°= + = + ≈CD BC BD  (m). 

Vậy cây cao khoảng 13,3  m. 

Câu 18. 

Gọi số gói X và số gói Y ông An mua lần lượt là x  và y  ( , ∈x y ). 

Số tấm pin là 4 6+x y , cần ít nhất 22  tấm nên 4 6 22+ ≥x y , hay 2 3 11+ ≥x y  (1). 

Số bộ biến tần là 2+x y , cần ít nhất 5  bộ nên 2 5+ ≥x y  (2). 

Tổng chi phí là 28 46= +T x y  (triệu đồng). 

Với mỗi giá trị của y , T  nhỏ nhất khi x  là số tự nhiên nhỏ nhất thỏa mãn (1) và (2). 

Nếu 0=y  thì 11
2

≥x  và 5≥x , nên 6=x , khi đó 28 6 168= ⋅ =T . 

Nếu 1=y  thì 4≥x  và 3≥x , nên 4=x , khi đó 28 4 46 158= ⋅ + =T . 

Nếu 2=y  thì 5
2

≥x  và 1≥x , nên 3=x , khi đó 28 3 46 2 176= ⋅ + ⋅ =T . 

Nếu 3=y  thì 1≥x , nên 1=x , khi đó 28 46 3 166= + ⋅ =T . 

Nếu 4≥y  thì 46 184≥ ≥T y . 

So sánh các trường hợp, chi phí nhỏ nhất là 158  triệu đồng khi 4=x , 1=y . 

Vậy ông An nên mua 4  gói X và 1 gói Y, tổng chi phí nhỏ nhất là 158  triệu đồng. 

---------- HẾT ---------- 
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